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Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm) Số gồm: 5 triệu, 5 chục nghìn, 5 đơn vị viết là: 
A. 5050500	         B. 5050005		  C. 5005500		  D. 505005
Câu 2: (0,5 điểm) Chữ số 8 trong số 234800 thuộc hàng nào? Lớp nào? 
	A.   Hàng nghìn, lớp nghìn.	        C.   Hàng chục nghìn, lớp nghìn.
	B.   Hàng trăm, lớp đơn vị.	        D.   Hàng chục, lớp đơn vị.
Câu 3: (0,5 điểm) Dãy số nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?  
A. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973
B. 15 826; 14 892; 13 836; 17 973
C. 13 836; 14 892; 15 826; 17 973
D. 14 892; 15 826; 13 836; 17 973
Câu 4: (0,5 điểm) 3 năm 4 tháng = …………..tháng. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là. 
 (0,5 điểm)
A. 34	           	B. 40    	             C. 42                    D. 36	
Câu 5: (0,5 điểm) Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ: 
A. IX                           B. X	                     C. XX  	                   D. XIX
Câu 6: (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức  3165 + 345 x a với a = 5 là: 
A. 4880		     B. 4990                   C.4890                               D. 3890
Câu 7: (1 điểm) Tìm số lớn, số bé dựa vào sơ đồ sau: 
Số lớn :38
638

Số bé :            
Số lớn và số bé lần lượt là:
A. 238 và 400	     B. 672 và 388          C. 500 và 138	                  D. 338 và 300

Câu 8: (0,5 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S 
A.  AB vuông góc với BC 			A		       B
B.  AB song song với AD		
C.   DC song song với CB
D.   BC vuông góc với CD		      D 			        C
Câu 9. (1 điểm)  Kết quả của phép tính 14 792 : 4 là? 
A. 3698                B. 3598                     C. 3869                    D. 3500
Câu 10. (1 điểm)  Giá trị của biểu thức a – b : c với a = 570; b = 384; c = 3 là:
…………………………………………………………………………………
Câu 11. (0,5 điểm) Giá trị của X thỏa mãn: X  –  279 = 8756 là: 
A. X  = 9000             B. X = 9053              C. X = 9035                D. X = 9635

Câu 12: (1 điểm) Cả 2 xe chở được 450 kg gạo, xe thứ hai chở được nhiều hơn xe thứ nhất 30kg. Hỏi xe thứ hai chở được bao nhiêu  ki- lô- gam gạo? 
………………………………………………………………………………………………
Câu 13: (1 điểm) Trung bình cộng của hai số là 1250. Biết một trong hai số là số nhỏ nhất có bốn chữ số. Số kia là: (1 điểm) M4
A. 150             B. 1500               C. 1055                 D. 1005
Câu 14. (0,5 điểm)  Kết quả của biểu thức dưới đây là?   
(5 +  10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 ) x ( 42 – 6 x 7)
A. 1               B. 100                   C. 10                        D. 0
Câu 15. (0,5 điểm) Có 6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Các bạn ấy đưa cho cô bán hàng 50000 đồng và nhận số tiền trả lại là 8000 đồng. Nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 bạn thì mỗi bạn phải trả bao nhiêu tiền? 
A. 6000 đồng           B. 7000 đồng                      C. 6500 đồng                  D. 7500 đồng


 
